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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
23/12
	S
	1
	HĐTN
	46
	SHDC: Nét đẹp học trò
	
	

	
	 
	2
	Toán
	 46
	Vị trí định hướng trong không gian
	
	Tranh Tr 96, 97

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	181
	Bài 71: ươc ươt (Tiết 1, 2)
	H/a mục 1, dược sĩ
	Thước kẻ

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	182
	
	
	Tranh Tr 155

	
	C
	5
	 
	
	
	
	

	
	
	6
	 
	
	
	
	

	
	
	7
	 
	
	
	
	

	Ba
24/12
	S
	1
	Tiếng Việt
	   183
	Bài 72: ươm ươp (Tiết 1, 2)
	H/ a mục 1, giàn mướp
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	184
	
	
	Tranh Tr 157

	
	
	3
	Mĩ thuật
	16
	Màu cơ bản trong Mĩ thuật (Tiết 4)
	
	Sáp màu

	
	
	4
	TNXH
	31
	Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng đia phương
	
	

	
	C
	5
	GDTC
	31
	Vận động của tay (Tiếp)
	
	Còi, sân tập

	
	
	6
	Toán (bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt (bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	Tư
25/12
	S
	1
	Tiếng Anh
	31
	Unit 5: Animals. Lesson 3-Task A, B, C
	
	

	
	
	2
	Toán
	47
	Vị trí định hướng trong không gian (Tiếp)
	
	H/ a Tr 98, 99

	
	
	3
	Tiếng Việt
	185
	Bài 73: ươn ương (Tiết 1, 2)
	H/ a mục 1, khu vườn, hạt sương
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	186
	
	
	Tranh Tr 159

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	187
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	TNXH
	32
	Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng đia phương (Tiếp)
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	47
	Bài 10: Sử dụng an toàn đồ dùng trong gia đình
	H/ a một số đồ dùng
	

	Năm
26/12
	S
	1
	GDTC
	32
	Vận động của tay (Tiếp)
	
	Còi, sân tập

	
	
	2
	Âm nhạc
	16
	Ôn tập cuối học kỳ I
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	188
	Bài 74: Oa, oe (Tiết 1, 2)

	
	Tranh Tr 161

	
	
	4
	Tiếng Việt
	189
	
	
	

	
	C
	5
	TNXH(bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Toán(bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt
	190
	Ôn luyện
	
	

	Sáu
27/12
	S
	1
	Tiếng Việt
	191
	Bài 75: Ôn tập và kể chuyện (Tiết 1, 2)
	
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	192
	
	
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	32
	Unit 5: Animals. Lesson 3-Task D, E
	
	

	
	
	4
	Toán
	48
	Luyện tập chung
	
	Tr T00, 101, KLP

	
	C
	5
	Tiếng Việt 
	193
	 Bài 76: Oan, oăn, oat, oăt(Tiết 1)
	 
	 

	
	
	6
	HĐTN
	48
	Sinh hoạt lớp 
	 
	 

	
	
	7
	Đạo đức
	16
	Gọn gàng ngăn nắp 
	 
	Tranh MH 

	
	Kiểm tra, 18/12/1024
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



         Vũ Thị Chững
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



